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1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức. 
1.1. Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về:

* Tự nhiên và dân cư Hoa Kỳ:
- Vị trí, phạm vi lãnh thổ Hoa Kì.

- Đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên ,thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.

- Đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của dân cư tới phát triển kinh tế.

* Kinh tế Hoa Kỳ: Đặc điểm kinh tế, vai trò của một số ngành kinh tế chủ chốt, sự chuyển dịch cơ cấu ngành và sự phân hóa lãnh thổ của nền kinh tế Hoa Kì.
* EU – liên minh khu vực lớn trên thế giới: 

- Quy mô, vị trí, mục tiêu, thể chế hoạt động và biểu hiện của mối liên kết toàn diện giữa các nước trong EU

- Vai trò của Eu trong nền kinh tế thế giới: trung tâm kinh tế và tổ chức thương mại hàng đầu thế giới

*EU- hợp tác liên kết cùng phát triển:
- Biểu hiện về:Tự do lưu thông: hàng hoá, con người, dịch vụ, tiền vốn 

- Hợp tác trong sản xuất và dịch vụ giữa các nước trong EU: hợp tác trong sản xuất máy bay E – bớt, đường hầm qua eo Măng – sơ, liên kết vùng Ma – xơ Rai – nơ đã đem lại lợi ích cho các nước thành viên.
1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng:

  - Nhận xét bảng số liệu thống kê

  - Vẽ và nhận xét biểu đồ

2. NỘI DUNG

2.1. Các dạng câu hỏi định tính:
*Câu hỏi định tính về :

- Vị trí địa lý và lãnh thổ Hoa kỳ

- các đặc điểm về điều kiện tự nhiên Hoa Kỳ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế Hoa Kỳ

Đặc điểm dân cư và phân bố dân cư Hoa kỳ, thuận lợi và khó khăn về tự nhiên và dân cư Hoa kỳ trong phát triển kinh tế

- Quy mô kinh tế Hoa Kỳ, đặc điểm của các ngành kinh tế: dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp Hoa Kỳ

* Câu hỏi định tính về Liên minh châu Âu EU

- EU là khối liên minh lớn trên thế giới gồm 27 nước tham gia, là trung tâm kinh tế và tổ chức thương mại hàng đầu thế giới

- EU liên minh , hợp tác để cùng phát triển: 

+Thị trường chung châu Âu: tự do lưu thông , mục đích và thể chế.

+ Hợp tác trong sản xuất và dịch vụ, SX máy bay E- Bớt, XD đường hầm qua biển măng sơ

+ liên kết vùng châu Âu: Khái niệm,vd vùng Mat-xơ-rai-nơ
2.2. Các dạng câu hỏi định lượng:
Bài tập về kỹ năng vẽ biểu đồ địa lý: Biểu đồ cột, kết hơp, biểu đồ tròn

2.3. Ma trận: Trắc nghiệm (7,0 điểm) + bài tập vẽ biều đồ (3,0 điểm)
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	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	
	

	1
	Tự nhiên và dân cư Hoa Kỳ 
	3
	2
	1
	
	6
	

	2
	Kinh tế Hoa Kỳ 
	2
	3
	1
	1
	7
	

	3
	EU- Liên minh khu  vực lớn trên thế giới 
	3
	1
	2
	1
	7
	

	4
	EU- Hợp tác, liên kết để cùng phát triển
	3
	2
	2
	1
	8
	

	
	Tổng
	11
	8
	7
	3
	28
	1


2.4. Câu hỏi trắc nghiệm
I. Nhận biết
Câu 1: Hoa Kì có diện tích lớn

 A.thứ 2 thế giới.
B. thứ 3 thế giới.
C. thứ 4 thế giới.
D. thứ 5 thế giới.

Câu 2: Lãnh thổ Hoa Kì phần lớn nằm trong vành đai khí hậu

A. xích đạo.
B. nhiệt đới.

C. ôn đới.
D. hàn đới.

Câu 3: Ha-oai là quần đảo nằm giữa Thái Bình Dương có tiềm năng lớn về

A. muối mỏ, hải sản.
B. hải sản, du lịch.
  C. kim cương, đồng.     D. du lịch, than đá.

Câu 4: Lãnh thổ rộng lớn của Hoa Kì làm cho tự nhiên thay đổi từ

A. Bắc xuống Nam, từ thấp lên cao.

B. Tây sang Đông, từ thấp lên cao.

C. thấp lên cao, từ ven biển vào nội địa.
D. Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây.

Câu 5: Vùng Trung tâm Hoa Kì có

A. dãy A- pa- lat với độ cao trung bình, sườn thoải.


B. than đá, quặng sắt trữ lượng lớn, dễ khai thác.

C. trữ năng thủy điện và diện tích rừng tương đối lớn.


D. đồng bằng phù sa do sông Mit-xi-xi-pi bồi đắp.
     Câu 6: Ngành công nghiệp chiếm phần lớn giá trị hàng xuất khẩu cả nước của Hoa Kì là

     A. chế biến.

B. điện lực.

C. khai khoáng.

D. cung cấp nước, ga, khí.

Câu 7 : Phát biểu nào sau đây không đúng với nền nông nghiệp Hoa Kì?

A. Tính chuyên môn hóa cao.
B. Trình độ khoa học kĩ thuật cao.

C. Gắn với công nghiệp chế biến
D. Hợp tác xã là hình thức sản xuất chủ yếu.

Câu 8 : Hoa Kì đứng đầu thế giới về khai thác

A. than đá, dầu mỏ.




B. dầu mỏ, phốt phát.

C. phốt phát, mô lip đen.



D. mô lip đen, đồng.

Câu 9: Trong cơ cấu ngành công nghiệp hiện nay của Hoa Kì, các ngành nào sau đây có tỉ trọng ngày càng tăng?

A. Luyện kim, hàng không vũ trụ.


B. Cơ khí, gia công đồ nhựa.

C. Hàng không vũ trụ, điện tử.



D. Gia công đồ nhựa, điện tử.

Câu 10: Hoá dầu, hàng không vũ trụ, điện tử, viễn thông là các ngành công nghiệp chủ yếu của

A. vùng Đông Bắc.
B. vùng Nội địa.

C. Alaxca và Haoai.
D. phía Nam và ven thái Bình Dương.

Câu 11: Tổng số các nước thành viên của EU hiện nay là

A. 25.


B. 26.



C. 27.



D. 28.

Câu 12: Cơ quan đầu não đứng đầu EU hiện nay là

A. Các ủy ban chính phủ.

B. Hội đồng bộ trưởng.


C. Quốc hội Châu Âu.

D.Hội đồng Châu Âu.

Câu 13: Những quốc gia nào có vai trò sáng lập EU?

A. Italia, Pháp, Phần Lan, Đức, Thụy Điển.


B. Pháp, Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Lucxambua.

C. Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.


D. Đức, Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Phần Lan, Bỉ.

Câu 14: Cơ quan có vai trò quan trọng trong các quyết định của EU là

A. Hội đồng Châu Âu.

B. Cơ quan kiểm toán


C. Nghị viện Châu Âu.

D. Tòa án Châu Âu.

Câu 15: Quá trình mở rộng các nước thành viên EU chủ yếu hướng về

A. phía Tây.
B. phía Đông.
C. phía Bắc.
D. phía Nam.

II Thông hiểu
Câu 1: Khí hậu hoang mạc và bán hoang mạc ở Hoa Kì tập trung chủ yếu ở nơi nào sau đây?

A. Các đồng bằng nhỏ ven Thái Bình Dương.



B. Các bồn địa và cao nguyên ở vùng phía Tây.

C. Khu vực giữa dãy A- pa- lat và dãy Rôc- ki.



D. Vùng đồi núi thuộc bán đảo A- lắc- xca.

Câu 2: Than đá và quặng sắt có trữ lượng rất lớn của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở nơi nào sau đây?

A. Vùng phía Tây và vùng Trung tâm.
B. Vùng phía Đông và vùng Trung tâm.

C. Vùng Trung tâm và A- lắc- xca.

D. Vùng phía Đông và Ha- oai.

Câu 3: Thành phần dân cư với số lượng đứng đầu ở Hoa Kì có nguồn gốc:

A.Châu Âu

B. châu Phi

C. châu Á

D. Mĩ latinh.

Câu 4: Hiện nay ở Hoa Kì, người Anh điêng sống tập trung ở vùng

A. đồi núi phía Tây.


B. đồi núi phía Đông.

C. đồng bằng phía Nam.


D. đồi gò phía Bắc.

Câu 5: Lợi ích lớn nhất do người nhập cư mang đến cho Hoa Kì là

A. nguồn lao động có trình độ cao.

B. nguồn vốn đầu tư lớn.

C. nền văn hóa đa dạng.



D. đa dạng về chủng tộc.
Câu 6: Miền Đông Bắc sớm trở thành cái nôi của ngành công nghiệp Hoa Kì, nhờ có

A. nguồn than, sắt và thuỷ điện phong phú.
B. đồng bằng rộng lớn, phì nhiêu.

C. dầu mỏ và khí đốt phong phú.
D. giao thông vận tải phát triển.
Câu 7. Vùng phía tây Hoa Kì tập trung chủ yếu khoáng sản:

A. Than, sắt             B. Vàng, than          C. Vàng, đồng, chì                 D. Dầu mỏ, khí tự nhiên

Câu 8. Dạng địa hình chủ yếu ở vùng trung tâm:

A. Địa hình gò đồi và núi trung bình                      B. Địa hình núi trung bình, đồng bằng 

C. Địa hình núi trung bình, bồn địa, nguyên          D. Địa hình gò đồi và đồng bằng

Câu 9: Vùng trung tâm Hoa Kì có những kiểu khí hậu nào?

A. Ôn đới hải dương, ôn đới lục địa                B. Ôn đới lục địa, cận nhiệt đới

C. Ôn đới hải dương, cận nhiệt đới                 D. Cận nhiệt, hoang mạc và bán hoang mạc

Câu 10. Vùng trung tâm Hoa Kì tập chung chủ yếu khoáng sản:

A. Than, sắt                                          B. Vàng, than 

C. Vàng, đồng, chì                               D. Dầu mỏ, khí tự nhiên

Câu 11: Dạng địa hình chủ yếu ở vùng phía đông:

A. Địa hình gò đồi và núi trung bình                      B. Địa hình núi trung bình, đồng bằng ven biển 

C. Địa hình núi trung bình, bồn địa, nguyên          D. Địa hình gò đồii và đồng bằng

Câu 12: Vùng phía đông Hoa Kì có những kiểu khí hậu nào?
A. Ôn đới hải dương, ôn đới lục địa                  B. Ôn đới lục địa, cận nhiệt đới

C. Ôn đới hải dương, cận nhiệt đới                   D. Cận nhiệt, hoang mạc và bán hoang mạc

Câu 13. Vùng phía đông Hoa Kì tập chung chủ yếu khoáng sản:

A. Than, sắt                                          B. Vàng, than 

C. Vàng, đồng, chì                               D. Dầu mỏ, khí tự nhiên.

Câu 14: Lĩnh vực nào sau đây không phải là mục đích của EU?

A. Kinh tế.

B. Luật pháp.


C. Nội vụ.


D. Chính trị.

Câu 15: Năm 2020, Quốc gia nào quyết định rời khỏi EU?

A. Pháp.


B. Đức.


C. Anh.


D. Thụy Điển.

Câu 16: Đặc điểm nào sau đây không đúng với thị trường chung châu Âu?

A.Người dân EU được tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc.

B.Các hạn chế đối với giao dịch thanh toán được tăng cường.

C.Các nước EU có chính sách thương mại chung buôn bán với ngoài khối.

D.Sản phẩm của một nước được tự do buôn bán trong thị trường chung.

Câu 17: Việc sử dụng đồng tiền chung (ơ-rô) trong EU có vai trò

A.nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.

B.làm tăng rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

C.làm cho việc chuyển giao vốn trong EU trở nên khó khăn hơn.

D.công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia trở nên phức tạp.

Câu 18: Tự do lưu thông dịch vụ trong EU không bao gồm tự do đối với các dịch vụ

A. giao thông vận tải.




B. thông tin liên lạc.

C. chọn nơi làm việc.




D. ngân hàng, du lịch.

III. Vận dụng thấp
Câu 1 : Người dân Hoa Kì chủ yếu sinh sống ở các:

A. đô thị cực lớn





B. đô thị vừa và nhỏ.

C. vùng ven đô thị.




D. vùng nông thôn.

Câu 2 : Yếu tố nào không phải là thuận lợi chủ yếu để phát triển kinh tế Hoa Kì?

A. Tài nguyên thiên nhiên giàu có.


B. Nguồn lao động kĩ thuật dồi dào.

C. Nền kinh tế không bị chiến tranh tàn phá.
D. Phát triển từ một nước tư bản lâu đời.

Câu 3 : Phát biểu nào sau đây không đúng với kinh tế Hoa Kì?

A. Tổng thu nhập lớn nhất thế giới.


B. GDP bình quân đầu người cao.

C. Công nghiệp khai thác phát triển mạnh.
     D. Nông nghiệp đứng hàng đầu thế giới.

Câu 4: EU không phải là

A. trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.




B. có sự phát triển kinh tế chênh lêch giữa các nước.

C. là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển.

D. có tất cả các nước ở châu Âu tham gia.

Câu 5: Điểm nào sau đây không đúng với thương mại của EU?

A. Kinh tế các nước phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu.

B. EU là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển.

C. EU không cổ động cho tự do buôn bán thế giới.

D. Các nước dỡ bỏ hàng rào thuế quan khi buôn bán với nhau.

Câu 6:  Tự do lưu thông tiền vốn trong EU không phải là việc

A. bãi bỏ các rào cản đối với giao dịch thanh toán.


B. các nhà đầu tư có thể chọn nơi đầu tư có lợi nhất.

C. nhà đầu tư mở tài khoản tại các nước EU khác.


D. bỏ thuế giá trị gia tăng hàng hóa của mỗi nước.

Câu 7:  Đồng tiền chung châu Âu chính thức đưa vào giao dịch từ năm

A. 1997.

B. 1998.

C. 1999.

D. 2000.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng với thương mại của EU?

A. Kinh tế các nước phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu.

B. EU là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển.

C. EU không cổ động cho buôn bán thế giới.

D. Các nước đã dỡ bỏ hàng rào thuế quan buôn bán với nhau.

Câu 9 : Ngành có tỉ trọng ngày càng tăng trong cơ cấu giá trị sản lượng công nghiệp của Hoa Kì là

A. luyện kim.

B. dệt.


C. điện tử.

D. gia công đồ nhựa.

Câu 10: Ngành nào sau đây được phát triển từ rất sớm ở vùng Đông Bắc Hoa Kì?

A. Luyện kim đen.




B. Chế tạo máy.

C. Điện tử, viễn thông.




D. Chế tạo tên lửa vũ trụ.

II. Vận dụng cao
Câu 1: Điểm nào sau đây không đúng với thương mại của EU?

A. Kinh tế các nước phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu.

B. EU là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển.

C. EU không cổ động cho tự do buôn bán thế giới.

D. Các nước dỡ bỏ hàng rào thuế quan khi buôn bán với nhau.

Câu 2: Cơ quan nào sau đây tham vấn các quyết định của Hội đồng bộ trưởng EU?

A. Cơ quan kiểm toán.




B. Ủy ban Liên minh châu Âu.

C. Nghị viện châu Âu.




D. Tòa án châu Âu.
Câu 3: Phát triển liên kết vùng ở châu Âu không nhằm chủ yếu vào việc thực hiện các họat động liên kết về

A. kinh tế.

B. chính trị.

C. xã hội.

D. văn hóa.

Câu 4: Hoạt động nào sau đây không thực hiện trong liên kết vùng?

A. Đi sang nước láng giềng làm việc trong ngày.



B. Xuất bản tạp chí với nhiều thứ tiếng.

C. Các trường học phối hợp tổ chức khóa đào tạo chung.


D. Tổ chức các hoạt động chính trị.

Câu 5: Hoạt động nào không thể hiện sự hợp tác trong sản xuất và dịch vụ của EU?

A. Cùng hợp tác sản xuất máy bay E-bớt.
B. Đường hầm giao thông dưới biển Măng-sơ.

C. Dùng đồng tiền chung của EU.

D. Tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc.

ĐỀ MINH HỌA

	Sở GD- ĐT Hà Nội

Trường THPT Hoàng Văn Thụ
	ĐỀ MINH HỌC HỌC KÌ I NĂM 2022-  2023

MÔN ĐỊA LÝ LỚP 11

Thời gian: 45 phút


I. Trắc nghiệm:  (7 điểm) Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Câu 1: Lãnh thổ Hoa Kì không tiếp giáp với đại dương nào sau đây?

A. Bắc Băng Dương.
B. Đại Tây Dương.
C. Ấn Độ Dương.
D. Thái Bình Dương.

Câu 2: Ha-oai là quần đảo nằm giữa Thái Bình Dương có tiềm năng lớn về

A. muối mỏ, hải sản.
B. hải sản, du lịch.

C. kim cương, đồng.
D. du lịch, than đá.

Câu 3: Hiện nay ở Hoa Kì, người Anh điêng sống tập trung ở vùng

A. đồi núi phía Tây.

B. đồi núi phía Đông.

C. đồng bằng phía Nam.

D. đồi gò phía Bắc.

Câu 4: Dân cư Hoa Kì có nguồn gốc chủ yếu từ

A. Châu Âu.
B. Châu Phi.

C. Châu Á.

D. Mĩ La tinh.

Câu 5: Bang Alaxca nổi tiếng nhất với loại khoáng sản

A. Than và quặng sắt.

B. Thiếc và đồng.

C. Dầu mỏ và khí đốt.

D. Vàng và kim cương

Câu 6: Vùng có mật độ dân số cao nhất của Hoa Kì là

A. vùng Đông Bắc.

B. vùng Đông Nam.

C. vùng trung tâm.

D. vùng phía Tây.

Câu 7: Ngành công nghiệp nào của Hoa kì có sản lượng đứng đầu thế giới?

A. Nhôm.
B. Than đá.

C. Điện lực.


D. Dầu thô.

Câu 8: Ngành nào sau đây hoạt động khắp thế giới, tạo ra nguồn thu lớn và nhiều lợi thế cho nền kinh tế của  Hoa Kì hiện nay?

A. Ngân hàng và tài chính.

B. Du lịch và thương mại.

C. Hàng không và viễn thông.

D. Vận tải biển và du lịch.

Câu 9: Miền Đông Bắc Hoa Kì sớm trở thành cái nôi của ngành công nghiệp, chủ yếu do

A. nguồn dầu mỏ phong phú.

B. giàu than, sắt và thủy năng.

C. đồng bằng diện tích rộng lớn.
D. có nhiều kim loại quý hiếm.

Câu 10: Dân cư Hoa Kì đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông Bắc đến phía Nam và ven Thái Bình Dương chủ yếu do

A. Đông Bắc kinh tế chậm phát triển.

B. Đông Bắc có khí hậu khắc nghiệt.

C. chủ trương di dân của nhà nước.

D. sản xuất công nghiệp được mở rộng.

Câu 11: Đặc điểm nổi bật trong phân bố dân cư Hoa Kì là

A. mật độ dân số chung vào loại thấp.

B. phân bố dân cư không đều giữa các vùng.

C. phân bố dân cư tương đối năng động.
D. tỉ lệ dân thành thị thấp.

Câu 12: Tính chuyên môn hoá trong sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì được thể hiện ở đặc điểm nào dưới đây?

A. Chỉ sản xuất những sản phẩm có thế mạnh.

B. Chỉ sản xuất một loại nông sản nhất định.

C. Sản xuất sản nông sản phục vụ nhu cầu trong nước.

D. Hình thành nên các vùng chuyên canh.

Câu 13: Nhận xét nào dưới đây không thể hiện đúng sự thay đổi cơ cấu nông nghiệp của Hoa Kỳ?

A. Tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp.

B. Giảm tỉ trọng hoạt động thuần nông.

C. Hình thức sản xuất chủ yếu là trang trại.

D. Đa dạng hóa nông sản trên một diện tích lãnh  thổ.

Câu14: Cơ quan có vai trò quan trọng trong các quyết định của EU là

A. Hội đồng Châu Âu.


B. Cơ quan kiểm toán

C. Nghị viện Châu Âu.


D. Tòa án Châu Âu.

Câu 15: Trong thị trường chung châu Âu được tự do lưu thông về

A. con người, hàng hóa, cư trú, dịch vụ.
B. dịch vụ, hàng hóa, tiền vốn, con người.

C. dịch vụ, tiền vốn, chọn nơi làm việc.
D. tiền vốn, con người, dịch vụ, cư trú.

Câu 16: Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ hình thành tại khu vực biên giới của các nước

A. Hà Lan, Bỉ, Đức.


B. Hà Lan, Pháp, Áo.

C. Bỉ, Pháp, Đan Mạch.


D. Đức, Hà Lan, Pháp.

Câu 17: Các nước sáng lập máy bay E- bớt là

A. Đức,Ý, Pháp.

B. Anh, Pháp, Bỉ.
C. Đức, Pháp, Anh.
D. Pháp, Anh, Ý.

Câu 18: Đường hầm giao thông dưới biển Măng - sơ nối liền châu Âu lục địa với quốc gia nào sau đây?

A. Đức.
B. Pháp.
C. Anh.
D. Đan Mạch.

Câu 19 :Tự do lưu thông ở Thị trường chung châu Âu bao gồm

A. hàng hóa, di chuyển, cư trú, tiền vốn.
B. dịch vụ, tiền vốn, cư trú, văn hóa.

C. tiền vốn, di chuyển, văn hóa, hàng hóa.
D. dịch vụ, hàng hóa, tiền vốn, di chuyển.

Câu 20: Trụ sở hiện nay của liên minh châu Âu được đặt ở

A. Brucxen (Bỉ).
B. Béc- lin (Đức).
C. Pari (Pháp).
D. Matxcova (Nga).

Câu 21: Quá trình mở rộng các nước thành viên EU chủ yếu hướng về

A. phía Tây.
B. phía Đông.
C. phía Bắc.

D. phía Nam.

Câu 22: Nhận định nào sau đây không đúng với EU?

A.Là một liên minh chủ yếu về an ninh và chính trị.

B.Liên minh ra đời trên cơ sở liên kết về kinh tế.

C.Số lượng thành viên của EU tính đến 2007 là 27.

D.Tổ chức liên kết khu vực có nhiều thành công nhất.

Câu 23: Nhận xét nào sau đây không đúng với ý nghĩa của liên kết vùng?

A.Người dân được lựa chọn quốc gia trong vùng để làm việc.

B.Người dân được nhận thông tin báo chí bằng ngôn ngữ của mỗi nước.

C.Sinh viên các nước trong vùng có thể theo học những khóa đào tạo chung.

D.Các con đường xuyên biên giới không được xây dựng.

Câu 24: Tự do di chuyển trong Liên minh châu Âu không bao gồm nội dung nào sau  đây?

A. Tự do đi lại.
              

B. Tự do cư trú.

C. Tự do chọn nơi làm việc.

D. Tự do thông tin liên lạc.

Câu 25: Phát biểu nào sau đây không đúng với mục đích của EU?

A. Xây dựng, phát triển một khu vực tự do lưu thông hàng hóa, dịch vụ.

B. Xây dựng, phát triển một khu vực tự do lưu thông con người, tiền vốn.

C. Xây dựng, phát triển một khu vực liên kết kinh tế, luật pháp.

D. Xây dựng, phát triển một khu vực có sức mạnh kinh tế, quân sự.

Câu 26: Việc sử dụng đồng Ơ - rô không mang lại lợi ích nào sau đây cho EU?

A. Nâng cao sức cạnh tranh thị trường chung châu Âu.

B. Thủ tiêu những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

C. Thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU.

D. Thu hẹp trình độ phát triển kinh tế giữa các nước thành viên.

Câu 27: Đặc điểm nào sau đây không đúng với thị trường chung châu Âu?

A. Người dân EU được tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc.

B. Các hạn chế đối với giao dịch thanh toán được tăng cường.

C. Các nước EU có chính sách thương mại chung buôn bán với ngoài khối.

D. Sản phẩm của một nước được tự do buôn bán trong thị trường chung.
Câu 28: Việc sử dụng đồng tiền chung (ơ-rô) trong EU có vai trò

A. nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.

B. làm tăng rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

C. làm cho việc chuyển giao vốn trong EU trở nên khó khăn hơn.

D. công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia trở nên phức tạp.

II. Bài tập (3 điểm). Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA HOA KÌ, GIAI ĐOẠN 2010 – 2020

(Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu

	2010
	1852,3
	2365,0

	2012
	2198,2
	2763,8

	2015
	2375,3
	2884,1

	2020
	2264,3
	2786,3






(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB thống kê, 2021)


1. Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ giai đoạn 2010-2020
   2. Nhận xét biểu đồ
  Hoàng Mai, ngày  30   tháng 11  năm 2022

                                                                                       TỔ (NHÓM) TRƯỞNG

